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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số: 14/TB-MTTQ-BTT 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai, ngày 24 tháng  9  năm 2024 

THÔNG BÁO SỐ 08 
V/v ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc  

bị thiệt hại do bão lũ  

--- 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc 

bị ảnh hưởng bởi bão lũ khắc hậu quả do cơn bão số 3 (bão Yagi). Từ ngày 20/9/2024 

đến ngày 23/9/2024 đã có thêm 121 lượt đơn vị, cá nhân đóng góp: 6.291.867.169 đồng 

(Sáu tỷ hai trăm chín mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm sáu 

mươi chín đồng), nâng tổng số đến nay là 3.260 lượt đơn vị, cá nhân ủng hộ với tổng 

số tiền là: 45.878.251.473 đồng (Bốn mươi lăm tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu, hai 

trăm năm mươi mốt ngàn bốn trăm bảy mươi ba đồng). 
 

STT NGÀY TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN SỐ TIỀN 

1 20/09/2024 Mạnh thường quân 1.032.000 

2 20/09/2024 TANG THU HOI 500.000 

3 20/09/2024 TRUONG TH TRƯNG VƯƠNG -TRẢNG BOM  20.273.000 

4 20/09/2024 HTX Vận tải Thanh Đat  500.000 

5 20/09/2024 CÔNG TY TNHH ZHENG ZHAN 30.000.000 

6 20/09/2024 LANG VAN DIEM  50.000 

7 20/09/2024 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC DAI QUANG 

MINH 3.000.000.000 

8 20/09/2024 NGUYEN THANH NAM  200.000 

9 20/09/2024 LE THI THANH HUONG  100.000 

10 20/09/2024 

DONGJIN VN SUPPORT STORMS AND 

FLOODS IN THE NORTH  5.000.000 

11 20/09/2024 

DONGJIN TOTAL MOTOR SOLUTIONS 

SUPPORT STORMS AND FLOODS IN THE 

NORTH  5.000.000 

12 20/09/2024 CÔNG TY TNHH SUCAFINA VIETNAM  10.000.000 

13 20/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

14 20/09/2024 HTX DVSX NÔNG NGHIỆP GÒ ME 1.000.000 

15 20/09/2024 

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - DV NGUYỄN 

ANH KHÔI 30.000.000 
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16 20/09/2024 Trường TH Lý Thường Kiệt -Trảng Bom 24.970.000 

17 20/09/2024 HS Trường TH Phước Thiền 2  75.006.000 

18 20/09/2024 CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA  20.000.000 

19 20/09/2024 TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ  20.000.000 

20 20/09/2024 

TẬP THỂ CB, GV, NV & HS TRƯỜNG THPT 

TAM PHƯỚC  56.467.000 

21 20/09/2024 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG 

THUẬN IDICO 108.505.446 

22 20/09/2024 

CBNV NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG NHƠN 

TRẠCH (VIETCOMBANK) 50.000.000 

23 20/09/2024 

Tập thể HS Trường TH Phước Thiện 3, huyện Nhơn 

Trạch  10.177.000 

24 20/09/2024 CÔNG TY CP BẾN XE & DVVT ĐỒNG NAI  5.000.000 

25 20/09/2024 Trường THCS-THPT Lạc Long Quân, Đồng Nai  10.098.000 

26 20/09/2024 

TẬP THỂ CNV CÔNG TY TNHH HWASEUNG 

CHEMICAL VIỆT NAM  11.412.000 

27 20/09/2024 PHAN NHU NGOC  500.000 

28 20/09/2024 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG  59.233.000 

29 20/09/2024 

TẬP THỂ CNV CÔNG TY HUALON CORP. 

VIETNAM  100.800.000 

30 20/09/2024 CÔNG TY TNHH GIÀY DÉP TAN HOP 50.000.000 

31 20/09/2024 Tập thể HS Trường THPT Long Thành  34.499.000 

32 21/09/2024 VUONG KHA TOAN  1.000.000 

33 21/09/2024 

NGUYEN THI HAI-GV Trường THCS Phú Hội-

Nhơn Trạch  200.000 

34 21/09/2024 VO THI CHUONG  300.000 

35 21/09/2024 DO TAM PHUOC 2.000.000 

36 21/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

37 21/09/2024 Mạnh thường quân 300.000 

38 21/09/2024 CHAU THI MAI  200.000 

39 21/09/2024 

Pham Dang Chau - tổ 11, KP Miễu, p.Phước Tân, 

tp.Biên Hoà  100.000 

40 21/09/2024 

Vu Trung Tang - tổ 11, KP Miễu, p.Phước Tân, 

tp.Biên Hoà  200.000 
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41 21/09/2024 Tập thể  CNV Công ty TNHH PTP AN PHAT  9.000.000 

42 21/09/2024 Công ty TNHH Lunji Vina  5.000.000 

43 21/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

44 21/09/2024 Tran Kim Yen 6 -21, Kp5 p.Thống Nhất, tp.Biên Hoà 200.000 

45 21/09/2024 DAO KIM HA  500.000 

46 21/09/2024 Ngân hàng TMCP Quân đội  -  CN Đồng Nai  50.000.000 

47 21/09/2024 TRAN TRONG THI  100.000 

48 21/09/2024 HO QUANG PHUC  100.000 

49 21/09/2024 DINH TUAN SANG  100.000 

50 21/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

51 21/09/2024 Trường MN Xuân MaI 1, tp.Biên Hoà  15.000.000 

52 21/09/2024 Trường THPT Ngô Quyền, tp. Biên Hoà 90.565.000 

53 21/09/2024 Tran Thi Thang tổ 3  200.000 

54 21/09/2024 NGUYEN DUY QUANG  1.000.000 

55 21/09/2024 GĐ Ha Long Thanh Dồng Nai  500.000 

56 21/09/2024 HS Trường THPT Nam Hà  (đợt 2) 1.250.000 

57 21/09/2024 THAI THI HONG THAN của CGC Cẩm Mỹ 16.300.000 

58 21/09/2024 PHAM VAN THANH  168.686 

59 21/09/2024 Học sinh Trường TH An Viễn  32.500.000 

60 21/09/2024 CU HUY HOANG  200.000 

61 22/09/2024 Trường THCS Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch  3.250.000 

62 22/09/2024 HO QUANG DUNG - SUỐI TRE  500.000 

63 22/09/2024 Mạnh thường quân 3.000.000 

64 22/09/2024 TRAN VAN THAO  1.000.000 

65 22/09/2024 VO DINH TUAN  100.000 

66 22/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

67 22/09/2024 PHAN NGUYEN HOANG THONG  100.000 
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68 22/09/2024  PHAM THI SOI - GA TRUNG TIN  1.000.000 

69 22/09/2024 DANG MAI HUONG  100.000 

70 22/09/2024 KP5, P.TÂN PHONG, TP.BIÊN HOÀ  6.000.000 

71 22/09/2024 NGUYEN THI HUE  100.000 

72 22/09/2024 BUI NHA NGHI  200.000 

73 22/09/2024 PHAM THI HAI - SUỐI TRE  200.000 

74 22/09/2024 HO HOA  200.000 

75 23/09/2024 

GV, HS Trường TH Cây Gáo A, TT Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu  19.822.000 

76 23/09/2024 

TẬP THỂ NHÂN VIÊN CÔNG TY Ô TÔ VINA- 

KCN 5, NHƠN TRẠCH  16.400.000 

77 23/09/2024 ĐV, NLĐ CÔNG TY TNHH WHAIL VINA  21.400.000 

78 23/09/2024 LD TRƯỜNG THCS PHƯỚC KHÁNH 4.346.000 

79 23/09/2024 Tập thể CB, CNV Công ty Posco E và C Việt Nam  39.000.000 

80 23/09/2024 CÔNG TY CP ĐT & PT VRG LONG THÀNH  50.000.000 

81 23/09/2024 TRAN THI HANH 10.000.000 

82 23/09/2024 

TẬP THỂ ĐV, NLĐ CĐCS CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG CSB VIỆT NAM   115.795.000 

83 23/09/2024 

CNV CÔNG TY TNHH NHỰA CÔNG NGHIỆP 

CHUNG LONG VIỆT NAM 5.300.000 

84 23/09/2024 CÔNG TY TNHH HWASEUNG VINA 1.011.128.000 

85 23/09/2024 

CÔNG TY TNHH NHỰA CÔNG NGHIỆP 

CHUNG LONG VIỆT NAM 16.800.000 

86 23/09/2024 

TỔNG CÔNG TY CN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI - 

MTV CÔNG TY TNHH MTV - DOFICO  209.161.037 

87 23/09/2024 Mầm non Thiên Thần Tam Phước  930.000 

88 23/09/2024 

CÔNG TY TNHH DONGWON & PEOPLE VIỆT 

NAM 10.000.000 

89 23/09/2024 CÔNG TY TNHH MASTERPLAN VINA 10.000.000 

90 23/09/2024 

GV và HS Trường TH Trưng Vương, huyện Trảng 

Bom (đợt 2) 26.967.000 

91 23/09/2024 ĐV - NLĐ CÔNG TY HWASEUNG VINA  261.392.000 
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92 23/09/2024 Trường THCS và THPT Việt Hoa Quang Chánh  13.717.000 

93 23/09/2024 Hội Cựu giáo chức thành phố Biên Hoà  15.000.000 

94 23/09/2024 Liên đội Trường THCS Đại Phước  6.412.000 

95 23/09/2024 Thanh tra tỉnh Đồng Nai  18.417.000 

96 23/09/2024 

CB, GV, CNV và HS Trường THPT Thống Nhất, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  44.950.000 

97 23/09/2024 Trường MN Nắng Hồng - tp.Biên Hoà  5.000.000 

98 23/09/2024 TẬP THỂ NHÂN VIÊN CÔNG TY HANGDO  29.670.000 

99 23/09/2024 

Tường THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ -Vĩnh Cửu -

Đồng Nai  19.520.000 

100 23/09/2024 

Tập thể CB,GV, CNV, HS, Hội CTD, Đoàn TN, Hội 

LLTN , CĐ Trường THPT Dầu Giây  400.000 

101 23/09/2024 

Lớp 12A3, Trường THPT Trấn Biên, NH 2023 - 

2024 640.000 

102 23/09/2024 

Trung tâm muôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai (trực 

thuộc Sở GD-ĐT Đồng Nai) 15.000.000 

103 23/09/2024 Học sinh Trường THCS Ngọc Định  3.865.000 

104 23/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

105 23/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

106 23/09/2024 LE TRONG HUU 500.000 

107 23/09/2024 Phòng Công chứng số 3  957.000 

108 23/09/2024 NGUYEN LE 2.000.000 

109 23/9/2024 

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông 

tỉnh Đồng Nai  32.110.000 

110 23/9/2024 Kho bạc Nhà nước Đồng Nai  51.610.000 

111 23/9/2024 Trường TPTH Vĩnh Cửu  54.474.000 

112 23/9/2024 

CÔNG TY CP ĐT QUỐC LỘ 91 CẦN THƠ AN 

GIANG 6.796.000 

113 23/9/2024 Trung tâm y tế huyện Định Quán 61.110.000 

114 23/9/2024 CÔNG TY TNHH WATAKYU VIET NAM  10.000.000 

115 23/9/2024 

Bà Trần Thị Kim Quý - 14/43, KP 6, p.Thống Nhất, 

tp.Biên  Hoà 

              

500.000  
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116 23/9/2024 

Ông Đoàn Quốc Toản - K5/38, KP3, p.Bửu Hoà, 

tp.Biên Hoà 

           

1.000.000  

117 23/9/2024 Trường THPT Nguyễn Khuyến       72.022.000  

118 23/9/2024 

Ông Trần Văn Nghiêm - 48, Hồ Văn Đại, Cách mạng 

tháng Tám, p.Quang Vinh, tp.Biên Hoà 

              

500.000  

119 23/9/2024 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai    2.350.000  

120 23/9/2024 Ông Huỳnh Văn Tài - p. Bửu Long            50.000  

121 23/9/2024 

GĐ ông bà Tạ Hữu Vĩnh, Nguyễn Thị Ga - 45/27, tổ 

1, KP 1, p.Tân Hiệp, tp. Biên Hoà    10.000.000  

    Tổng  6.291.867.169 
 

 

Nơi nhận: 
-UBTWMTTQVN; 

-VP UBTWMTTQVN, BCT phía Nam; 

-Thường trực Tỉnh ủy; 

-Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 
-Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

-BTT.UBMTTQVN tỉnh;  

-Các đơn vị ủng hộ;  
-Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai (nhờ đưa tin). 

-Lưu: VT, VP. 

Số: 60-TB08/2024/VP2. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

UVTT/CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Xuân 

 

 

 

 

 

 


